CẤU TẠO VÀ TÍNH CHẤT CỦA MẠCH DAO ĐỘNG

Câu 1: Mạch dao động LC có điện tích trong mạch biến thiên theo phương trình q = 4cos(2π.104t) (μC). Tần số dao động của mạch là 
A. f = 10 (Hz)


B. f = 10 (kHz)

C. f = 2π (Hz)

D. f = 2π (kHz)
Câu 2: Mạch dao động LC lí tưởng có L = 1 mH. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là 1 mA, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 10 V. Điện dung C của tụ có giá trị là
A. 10 pF. 


B. 
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D. 
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Câu 3: Mạch dao động có cuộn thuần cảm L = 0,1H, tụ điện có điện dung C = 10μF. Trong mạch có dao động điện từ. Khi điện áp giữa hai bản tụ là 8V thì cường độ dòng điện trong mạch là 60mA. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch dao động là


A. 500mA 
B. 40mA
C. 20mA
D. 0,1A.

Câu 4: Trong mạch dao động LC lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Thời gian ngắn nhất để năng lượng điện trường giảm từ cực đại xuống còn một nửa giá trị cực đại là 2.10-4 s. Thời gian ngắn nhất giữa hai lần điện tích trên tụ giảm triệt tiêu là


A. 2.10-4 s. 
B. 4.10-4 s. 
C. 8.10-4 s. 
 D. 6.10-4 s.

Câu 5: Trong mạch dao động LC lí tưởng với L = 2,4 mH; C = 1,5 mF. Gọi I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà i = I0/3 là


A. 4,76 ms. 
B. 0,29 ms. 
C. 4,54 ms. 
D. 4,67 ms.

BIỂU THỨC PHỤ THUỘC THỜI GIAN

Câu  1. Trong một mạch dao động LC, một tụ điện có điện dung là 5 μF, cường độ túc thời của dòng điện là i = 0,05 sin(2000t) (A) với t đo bằng giây. Tìm độ tự cảm của cuộn cảm và biểu thức cho điện tích của tụ

A. L = 0,05 H và  q = 25.cos(2000t – π) μC             B. L = 0,05 H và  q = 25.3cos(2000t – π/2) μC 

             C. L = 0,005 H và  q = 25.cos(2000t – π) μC           D. L = 0,005 H và  q = 2,5.cos(2000t – π) μC.

Câu 2. Trong mạch dao động LC, điện tích trên tụ biến thiên theo phương trình   q = Q0.cos(ωt – π/2) . Như vậy:

        A.  tại các thời điểm T/4 và 3T/4 , dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại , chiều ngược nhau.

       B.  tại các thời điểm T/2 và T , dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại , chiều ngược nhau.

       C.  tại các thời điểm T/4 và 3T/4 , dòng điện trong mạch có độ lớn cực đại , chiều như nhau.

       D.  tại các thời điểm T/2 và T , dòng điện trong mạch có    độ lớn cực đại , chiều như nhau.

Câu 3. Điện áp trên tụ và cường độ điện trường trong mạch dao động LC có biểu thức tương ứng là u = 2.cos(106t)V và i = 4cos(106t + π/2) mA. Tìm hệ số tự cảm và điện dung của tụ điện.

      A. L = 0,5μH và C = 2μF.          

B. L = 0,5mH và C = 2 nF

      C. L = 5mH và C = 0,2 nF        

 D. L = 2mH và C = 0,5nF

Câu 4. Mạch dao động lí tưởng LC gổm tụ điện có điện dung 25nF và cuộn cảm có độ tự cảm L. Dòng điện trong mạch i = 0,02cos(8000t – π/2) A ( t đo bằng giây). Tính năng lượng điện trường vào thời điểm t = π/48000 s.

A. 93,75 nJ
B. 93,75 μJ          
C. 937,5 μJ         
D. 9,375 μJ

Câu 5.Một mạch dao động LC lí tưởng điện áp trên tụ biến thiên theo phương trình u = U0cos(1000πt – π/6) V, với t đo bằng giây. Tìm thời điểm lần 2013 mà năng lượng từ trường trong cuộn dây bằng 3 lần năng lượng điện trường trong tụ điện.

A. 1,00605s
 B.1,0605s        
C.1,605s         

D.1,000605s 

NĂNG LƯỢNG MẠCH DAO ĐỘNG

Câu 1: Trong mạch dao động LC lí tưởng với L = 2,4 mH; C = 1,5 mF. Khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai lần liên tiếp mà năng lượng từ trường bằng 5 lần năng lượng điện trường là?


A. 1,76 ms. 
B. 1,6 ms.
C. 1,54 ms. 
D. 1,33 ms.

Câu 2: Một mạch dao động điện từ có điện dung của tụ là C = 4μF . Trong quá trình dao động, hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 12V. Khi hiệu điện thế giữa hai bản tụ là 9V thì năng lượng từ trường của mạch là:


A. 2,88.10-4J   
B. 1,62.10-4J
C. 1,26.10-4J
D. 4,5.10-4J
Câu 3: Mạch dao động LC có điện tích cực đại trên tụ là 9 nC.Điện tích của tụ điện vào thời điểm    năng lượng điện trường bằng 1/3  năng lượng từ trường bằng:


A. 3 nC            
B. 4,5 nC
C. 2,5 nC             
D. 5 nC

Câu 4: Mạch dao động LC có hiệu điện thế cực đại trên tụ là 5eq \l(\r(,2)) V. Hiệu điện thế của tụ điện vào thời điểm năng lượng điện trường bằng 1/3  năng lượng từ trường bằng:


A. 5eq \l(\r(,2)) V           
B. 2eq \l(\r(,5)) V 
C. 10eq \l(\r(,2)) V
D. 2eq \l(\r(,2)) V

Câu 5: Mạch dao động LC có dòng điện cực đại qua mạch là 12 mA.Dòng điện trên mạch vào thời điểm năng lượng từ trường bằng 3 năng lượng điện trường bằng:


A. 4 mA           
B. 5,5 mA 
C. 2 mA         
D. 6 mA

MẠCH DAO ĐỘNG GHÉP TỤ ĐIỆN HOẶC CUỘN CẢM

Câu 1: Mạch dao động LC lí tưởng có độ tự cảm L không đổi. Khi tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1 = 75 MHz. Khi thay tụ C1 bằng tụ C2 thì f1 = 100 MHz. Nếu dùng tụ C1 nối tiếp với C2 thì tần số dao động riêng f của mạch là
A. 125 MHz.


B. 175 MHz.

C. 25 MHz.

D. 87,5 MHz.

Câu 2: Khi mắc tụ điện có điện dung C1 với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f1​ = 6 kHz. Khi mắc tụ điện có điện dung C2 với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là f2​ = 8 kHz. Khi mắc C1 song song C2 với cuộn cảm L thì tần số dao động của mạch là:
A. f = 4,8 kHz
.
B. f = 7 kHz.

C. f = 10 kHz.

D. f = 14 kHz.

Câu 3: Trong mạch dao động điện từ LC, khi dùng tụ điện có điện dung C1 thì tần số dao động điện từ là 30 kHz; khi dùng tụ điện có điện dung C2 thì tần số dao động điện từ là f2 = 40 kHz . Khi dùng hai tụ điện C1 và C2 ghép song song thì tần số dao động điện từ là
A. 38 kHz .


B. 35 kHz.

C. 50 kHz.

D. 24 kHz.

Câu 4(CĐ 2008): Một mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không gồm cuộn dây thuần cảm (cảm thuần)và tụ điện có điện dung C. Trong mạch có dao động điện từ tự do (riêng) với tần số f. Khi mắc nối tiếp với tụ điện trong mạch trên một tụ điện có điện dung C/3 thì tần số dao động điện từ tự do (riêng) của mạch lúc này bằng 

A. f/4.  


B. 4f.  


C. 2f.  


D. f/2. 

Câu 5 (CĐ - 2009): Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm không đổi, tụ điện có điện dung C thay đổi. Khi C = C1 thì tần số dao động riêng của mạch là 7,5 MHz và khi C = C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 10 MHz. Nếu C = C1 + C2 thì tần số dao động riêng của mạch là 


A. 12,5 MHz.
B. 2,5 MHz.
C. 17,5 MHz.
D. 6,0 MHz.

BƯỚC SÓNG CỦA SÓNG ĐIỆN TỪ

Câu 1: Mạch chọn sóng của một máy thu vô tuyến điện gồm một cuộn thuần cảm có độ tự cảm L = 30 μHvà một tụ điện có điện dung C = 4,8 pF. Mạch này có thể thu được sóng điện từ có bước sóng là
A. 22,6 m.


B. 2,26 m. 

C. 226 m. 

D. 2260 m. 

Câu 2: Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 1 nF và cuộn cảm L = 100 μH. Lấy 
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p=

. Bước sóng điện từ mà mạch thu được là:
A. 300 m.


B. 600 m.

C. 300 km.

D. 1000 m.

Câu 3: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảmL = 30 μH điện trở không đáng kể và một tụ điện điều chỉnh được. Để bắt được sóng vô tuyến có bước sóng 120 m thì điện dung của tụ điện có giá trị nào sau đây?
A. 
[image: image5.wmf]135F

m

.


B. 100 pF.

135 nF.


D. 135 pF.

Câu 4: Mạch dao động bắt tín hiệu của một máy thu vô tuyến điện gồm L = 2 μH và C = 1800pF. Nó có thể thu được sóng vô tuyến điện với bước sóng bằng bao nhiêu?
A. 100 m.


B. 50 m.

C. 113 m.

D. 113 mm.

Câu 5: Mạch dao động của một máy thu vô tuyến điện có một cuộn cảm L = 25 μH. Tụ điện của mạch phải có điện dung bằng bao nhiêu để máy bắt được sóng 100 m?
A. 100 pF.


B. 113 pF.

C. 100 μF.

D. 113 μF.

BÀI TOÁN LAN TRUYỀN SÓNG

Câu 1. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang)  biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Cho tần số sóng mang là 800 kHz. Khi dao động âm tần có tần số 1000 Hz, thực hiện một dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được số dao động toàn phần là 

       A. 1600              

B. 625                
C. 800


D. 1000

Câu 2. Trong thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, tức là làm cho biên độ của sóng điện từ cao tần (gọi là sóng mang)  biến thiên theo thời gian với tần số bằng tần số của dao động âm tần. Khi dao động âm tần thực hiện được 2 dao động toàn phần thì dao động cao tần thực hiện được 1800 dao động toàn phần. Nếu tần số sóng mang là 0,9 MHz thì dao động âm tân sẽ có tần số

       A. 0,1 MHz        

B. 900 Hz      

 C. 2000 Hz       

D. 1 kHz

Câu 3. Từ trái đất, một anten phát ra những sóng cực ngắn đến mặt trăng. Thời gian từ lúc anten phát sóng đến lúc nhận sóng phản xạ trở lại là 2,56s. Hãy tính khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng. Biết tôc độ của sóng điện từ trong không khí bằng 3.108m/s.

A.384000km

 B.385000km    

C.386000km  

D.387000km

Câu 4. Giả sử một vệ tinh dùng trong truyền thông đang đứng yên so với mặt đất ở độ cao xác định trong mặt phẳng xích đạo trái đất, đường thẳng nối vệ tinh đến tâm trái đất đi qua kinh tuyến số 0. Coi trái đất như một quả cầu, bán kính 6370 km, khối lượng trái đất là 6.1024 kg và chu kì quay quanh trục của nó là 24h, hằng số hấp dẫn G = 6,67.10-11 N.m2/kg2. Sóng cực ngắn f > 30 MHz phát ra từ vệ tinh truyền thẳng đến các điểm nằm trên đường xích đạo trái đất trong khoảng nào dưới đây.


A. từ kinh độ 85020’ Đ đến 85020’ T.                   B. từ kinh độ 79020’ Đ đến 79020’ T.   


C. từ kinh độ 81020’ Đ đến 81020’ T.                   D. từ kinh độ 83020’ Đ đến 83020’ T.   

BÀI TOÁN MẠCH LC CÓ ĐIỆN TRỞ

Câu 1. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 30 μH và tụ điện có điện dung 3000pF. Nếu mạch co điện trở thuần 1 Ω, để duy trì dao động trong mạch với điện lượng cực đại trên tụ điện là 18nC thì phải cung cấp cho mạch một năng lượng có công suất bằng:

          A. 1,8 W         

B. 1,8 mW


C. 0,18 W   

 D. 5,5 mW   

Câu 2. Mạch dao động điện từ LC gồm một cuộn dây có độ tự cảm 28 μH và tụ điện có điện dung 3000 pF.Điện áp cực đại trên tụ là 5 V. Nếu mạch co điện trở thuần 1Ω, để duy trì dao động trong mạch với hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ điện là 5 V thì phải cung cấp cho mạch trong mỗi phút một năng lượng:

          A. 1,3 mJ      

B. 0,075 J         


  C. 1,5 J            

D. 0,08 J    

Câu 3: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm 
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, điện trở thuần 
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 và tụ điện có điện dung 
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. Cần cung cấp cho mạch một công suất là bao nhiêu để duy trì dao động trong mạch, biết rằng hiệu điện thế cực đại giữa hai bản tụ là 5V?
A. 2,5 mW. 

B. 5 mW. 

C. 0,5 mW. 

D. 2,5 W. 

Câu 4: Một mạch dao động gồm một cuộn dây có độ tự cảm 
[image: image9.wmf]4
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, điện trở R và một tụ điện có điện dung C = 8 (nF). Để duy trì một hiệu điện thế cực đại Uo = 5 V trên tụ điện, phải cung cấp cho mạch công suất trung bình P  = 6 mW. Điện trở của cuộn dây là
A. 6,9 (Ω).


B. 9,6 (Ω).

C. 13,6 (Ω).

D. 19,2 (Ω).

Câu 5: Một mạch dao động gồm một cuộn cảm 
[image: image10.wmf]L28H
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, một điện trở thuần 
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 và một tụ điện 3000 pF. Phải cung cấp cho mạch một công suất bằng bao nhiêu để duy trì dao động của nó, khi hiệu điện thế cực đại trên tụ điện là 5V?
A. 1,34.10-2 W.

B. 1,34 mW.

C. 1 W.


D. 0,134 W.

TỪ THÔNG VÀ SUẤT ĐIỆN ĐỘNG

Câu 1. Từ thông xuyên qua một khung dây dẫn phẳng biến thiên điều hoà theo thời gian theo quy luật ( = (0sin((t + (1) làm cho trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng e = E0sin((t +(2). Hiệu số (2 - (1 nhận giá trị nào?

A. -(/2

B. (/2 


C. 0 


D. (
Câu 2. Một khung dây dẫn phẳng có diện tích S = 100 cm2  gồm 200 vòng dây quay đều với vận tốc 2400vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ [image: image12.wmf]B

®

 vuông góc trục quay của khung và có độ lớn B =  0,005T. Từ thông cực đại gửi qua khung là

A. 24 Wb        

B. 2,5 Wb 

C. 0,4 Wb    

D. 0,01 Wb

Câu 3.  Một khung dây dẫn quay đều quanh trong một từ trường đều có cảm ứng từ [image: image13.wmf]B

®

vuông góc trục quay của khung với vận tốc 150 vòng/phút. Từ thông cực đại gửi qua khung là 10/( (Wb). Suất điện động hiệu dụng trong khung là

A. 25 V     

B. 25
[image: image14.wmf]2

V

C. 50  V 
           D. 50
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Câu 4. Một khung dây dẫn có diện tích S và có N vòng dây. Cho khung quay đều với vận tốc góc ( trong một từ trường đều có cảm ứng từ [image: image16.wmf]B
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 vuông góc với trục quay của khung. Tại thời điểm ban đầu, pháp tuyến của khung hợp với cảm ứng từ [image: image17.wmf]B
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một góc (/6. Khi đó, suất điện động tức thời trong khung tại thời điểm t là

A. e = NBSωcos(ωt + (/6).                            B. e = NBSωcos(ωt -(/3).

C. e = NBS(sin(t.              


D. e = - NBS(cos(t.

Câu 5(ĐH – 2008): Một khung dây dẫn hình chữ nhật có 100 vòng, diện tích mỗi vòng 600 cm2, quay đều quanh trục đối xứng của khung với vận tốc góc 120 vòng/phút trong một từ trường đều có cảm ứng từ bằng 0,2T. Trục quay vuông góc với các đường cảm ứng từ. Chọn gốc thời gian lúc vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây ngược hướng với vectơ cảm ứng từ. Biểu thức suất điện động cảm ứng trong khung là


A. e = 48sin(40(t - (/2) (V)
B. e = 4,8(sin(4(t + ()     (V) 


C. e = 48(sin(4(t + ()   (V)
D. e = 4,8(sin(40(t - (/2) (V) 

CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN - HIỆU ĐIỆN THẾ - ĐIỆN TÍCH

Câu 1. Một thiết bị điện xoay chiều có các hiệu điện thế định mức ghi trên thiết bị là 220 V. Thiết bị đó chịu được hiệu điện thế tối đa là 

A. 220 V. 

B. 220
[image: image18.wmf]2

V.

C. 440V.

D. 110
[image: image19.wmf]2

 V.

Câu 2.Chọn câu sai. Dòng điện xoay chiều có cường độ [image: image20.wmf]i2sin50t

=p

 (A). Dòng điện này có

A. cường độ hiệu dụng là 
[image: image21.wmf]2

2

A.


B. tần số là 25 Hz.

C. cường độ cực đại là 2 A.


D. chu kỳ là 0,04 s.

Câu 3. Cường độ dòng điện trong một đoạn mạch có biểu thức: i = 
[image: image22.wmf]2

sin (100(t + (/6) (A). Ở thời điểm t = 1/100(s), cường độ dòng điện trong mạch có giá trị: 

A.  
[image: image23.wmf]2

A.    

 B. - 0,5
[image: image24.wmf]2

A.

C. bằng không                      D. 0,5
[image: image25.wmf]2

 A.

Câu 12: Dòng điện i = 4cos2ωt (A) có giá trị hiệu dụng là

A.[image: image26.wmf]6

A.
B. 2[image: image27.wmf]2

A.
C. (2+[image: image28.wmf]2

)A.
D. [image: image29.wmf]2

A.

Câu 4. Trong 1s, dòng điện xoay chiều có tần số f = 60Hz đổi chiều bao nhiêu lần?

A. 60


B. 120  

C. 30          

D. 240

Câu 5(ĐH – 2007): Dòng điện chạy qua một đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt. Trong khoảng thời gian từ 0 đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị bằng 0,5I0 vào những thời điểm 

A.  1/300s và  2/300. s  


B.1/400 s và  2/400. s  

C. 1/500 s và  3/500. S


D. 1/600 s và  5/600. s 

MẠCH ĐIỆN CÓ MỘT PHẦN TỬ

Câu 1:Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L với L = 1/π (H). Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch. Tại thời điểm mà điện áp hai đầu mạch có giá trị 100eq \l(\r(,3)) V thì cường độ dòng điện trong mạch là 1 A.Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm có giá trị là


A. UL = 100eq \l(\r(,2)) V.
B. UL = 100eq \l(\r(,6)) V. 
C. UL = 50eq \l(\r(,6)) V. 
D. UL = 50eq \l(\r(,3)) V.

Câu 2:Đặt điện áp u = U0cos(100πt + π/3) V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,5/π (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 100eq \l(\r(,2))

eq \l(\r(,2)) V thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là


A. i = 2eq \l(\r(,3))cos(100πt + π/6)A
B. i =2eq \l(\r(,2))cos(100πt - π/6) A.


C.  i = 2eq \l(\r(,2))cos(100πt + π/6) A
D. i = 2eq \l(\r(,3))cos(100πt -π/6) A.

Câu 3:Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có cuộn cảm thuần có hệ số tự cảm L với L = eq \l(\r(,3))/(2π) H. Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch thì trong mạch có dòng điện i = I0cos(100πt - π/4) A. Tại thời điểm mà điện áp hai đầu mạch có giá trị 50eq \l(\r(,3)) V thì cường độ dòng điện trong mạch là eq \l(\r(,3)) A. Biểu thức của điện áp hai đầu đoạn mạch là


A. u = 50eq \l(\r(,6))cos(100πt + π/4) V
B. u = 100eq \l(\r(,3))cos(100πt + π/4) V


C. u = 50eq \l(\r(,6))cos(100πt - π/2) V
D. u = 100eq \l(\r(,3))cos(100πt - π/2) V

Câu 4:Đặt điện áp u = U0cos(100πt + π/6) V vào hai đầu một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/π (H). Ở thời điểm điện áp giữa hai đầu cuộn cảm là 75 V thì cường độ dòng điện trong mạch là 1A. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là


A. i =1,25cos(100πt - π/3) A

B.i =1,25cos(100πt - 2π/3) A


C. i =1,25cos(100πt + π/3) A 
D. i = 1,25cos(100πt - π/2) A

Câu 5:Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C. Tại thời điểm t1 điện áp và dòng điện qua tụ điện có giá trị lần lượt là 40 V; 1A. Tại thời điểm t2 điện áp và dòng điện qua tụ điện có giá trị lần lượt là 50 V; 0,6 A. Dung kháng của mạch có giá trị là


A. 30 Ω.           
B. 40 Ω. 
C. 50 Ω.           
D. 37,5 Ω.

Câu 6:Cho đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện với điện dung C = 10-4/π (F). Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch. Tại thời điểm mà điện áp hai đầu mạch có giá trị 100eq \l(\r(,10)) V thì cường độ dòng điện trong mạch là 2A.Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện có giá trị là


A. UC = 100eq \l(\r(,2)) V.
B. UC = 100eq \l(\r(,6)) V.
C. UC = 100eq \l(\r(,3)) V. 
D. UC = 200eq \l(\r(,2)) V.

MẠCH RLC
Câu 1:Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L = 2/π (H), tụ điện C = 10-4/π F và một điện trở thuần R. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là u = U0cos(100(t) V và i = I0cos(100(t – π/4) A. Điện trở R có giá trị là


A. 400 Ω. 
B. 200 Ω. 
C. 100 Ω. 
D. 50 Ω.

Câu 2: Cho một nguồn xoay chiều ổn định. Nếu mắc vào nguồn một điện trở thuần R thì dòng điện qua R có giá trị hiệu dụng I1 = 3A. Nếu mắc tụ C vào nguồn thì được dòng điện có cường độ hiệu dụng I2 = 4A. Nếu mắc R và C nối tiếp rồi mắc vào nguồn trên thì dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng là


A. 1 A .
B. 2,4 A.
C. 5 A. 
D. 7 A.

Câu 3: Một mạch điện gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm và một tụ điện có điện dung thay đổi được mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch trên một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(ωt) V. Khi thay đổi điện dung của tụ để cho điện áp giữa hai bản tụ đạt cực đại và bằng 2U. Mối quan hệ giữa ZL và R là


A. ZL = R/eq \l(\r(,3))
B. ZL = 2R. 
C. ZL = Req \l(\r(,3)) .
D. ZL = 3R.

Câu 4: Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp một chiều 9 V thì cường độ dòng điện trong cuộn dây là 0,5 A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây một điện áp xoay chiều tần số 50 Hz và có giá trị hiệu dụng là 9 V thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn dây là 0,3 A. Điện trở thuần và cảm kháng của cuộn dây là


A. R = 18 Ω, ZL = 30 Ω. 
B. R = 18 Ω, ZL = 24 Ω.C. R = 18 Ω, ZL = 12 Ω. 
D. R = 30 Ω, ZL = 18 Ω.

Câu 5: Đặt vào hai đầu một cuộn dây có độ tự cảm L = 0,4/π (H) một điện áp một chiều U1 = 12 V thì cường độ dòng điện qua cuộn dây là I1 = 0,4A. Nếu đặt vào hai đầu cuộn dây này một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U2 = 100 V, tần số f = 50 Hz thì cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy qua cuộn dây là


A. I = 2,5 A. 
B. I = 2 A
C. I = 0,5 A
D. I = 2,4 A.

Câu 6: Cho một đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây có điện trở r, độ tự cảm L mắc nối tiếp với điện trở thuần R = 50 Ω. Điện áp hai đầu mạch và cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức u = 100eq \l(\r(,2)) cos(100πt + π/2) V và i = eq \l(\r(,2))cos(100πt + π/3) A. Giá trị của r bằng


A. r = 20,6 Ω. 
B. r = 36,6 Ω. 
C. r = 15,7 Ω. 
D. r = 25,6 Ω. 

Câu 7: Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp, độ lệch pha giữa điện áp giữa hai đầu điện trở R và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là φ = – π/3. Chọn kết luận đúng ?


A. Mạch có tính dung kháng. 

B. Mạch có tính cảm kháng.


C. Mạch có tính trở kháng. 

D. Mạch cộng hưởng điện.

Câu 8: Cho đoạn mạch điện xoay chiều RLC, cuộn dây không thuần cảm. Biết r = 20 Ω, R = 80 Ω, C = 2.10–4/π F. Tần số dòng điện trong mạch là 50 Hz. Để mạch điện áp hai đầu mạch nhanh pha hơn dòng điện góc π/4 thì hệ số tự cảm của cuộn dây là


A. L = 1/π H
B. L = 1/(2π) H
C. L = 2/π H
D. L = 3/(2π) H

CÔNG SUẤT TIÊU THỤ

Câu 1: Đặt điện áp u = 100cos((t + (/6) (V) vào hai đầu đoạn mạch có điện trở thuần, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp thì dòng điện qua mạch là i = 2cos((t + (/3)  (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là

A. 100[image: image30.wmf]3

W.
B. 50 W.
C. 50[image: image31.wmf]3

 W.
D. 100 W.

Câu 2: Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện RLC không phân nhánh một hiệu điện thế u = 220(2cos((t - (/2) (V) thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là i = 2[image: image32.wmf]2

cos((t - (/4) (A). Công suất tiêu thụ của đoạn mạch này là


A. 440W.
B. 220[image: image33.wmf]2

 W.
C. 440[image: image34.wmf]2

 W.
D. 220W.

Câu 3:Dòngđiệncódạngi=sin100πt(A)chạyquacuộndâycóđiệntrởthuần10Ωvàhệsốtự cảmL. Công suất tiêu thụ trên cuộn dây là

A. 10W.
B. 9W.
C. 7W.
D. 5W.
Câu 4: Hiệu điện thế xoay chiều giữa hai đầu điện trở R = 100
[image: image35.wmf]W

có biểu thức: u = 100
[image: image36.wmf]2

cos(t (V). Nhiệt lượng tỏa ra trên R trong 1phút là: 

A. 6000 J


B. 6000
[image: image37.wmf]2

 J



C. 200 J


D. chưa thể tính được vì chưa biết (.

CỘNG HƯỞNG ĐIỆN
Câu 1: Một mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp. Biết L, C không đổi và tần số dòng điện thay đổi được. Biết rằng ứng với tần số f1 thì ZL =50 ( và ZC = 100 (. Tần số f của dòng điện ứng với lúc xảy ra cộng hưởng điện phải thoả

A. f  > f1.


B. f < f1.

 C. f  = f1.


D. có thể lớn hơn hay nhỏ hơn f1 tuỳ thuộc vào giá trị của R.

Câu 2: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn này một hiệu điện thế xoay chiều có tần số thay đổi. Khi tần số góc của dòng điện bằng (0 thì cảm kháng và dung kháng có giá trị ZL = 100( vàZC = 25(. Để trong mạch xảy ra cộng hưởng, ta phải thay đổi tần số góc của dòng điện đến giá trị ( bằng


A. 4(0.


B. 2(0.


C. 0,5(0.

D. 0,25(0.

Câu 3: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều AB gồm R, L, C mắc nối tiếp có R = 200(. Đặt vào hai đầu đoạn mạch này một hiệu điện thế xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V và tần số thay đổi được. Khi thay đổi tần số, công suất tiêu thụ có thể đạt giá trị cực đại bằng

A. 200W.   

B. 220
[image: image38.wmf]2

W.


C. 242 W                          D. 484W.

Câu 4: Lần lượt đặt hiệu điện thế xoay chiều u = 5√2sin(ωt)với  ω không đổi vào hai đầu mỗi phần tử: điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C thì dòng điện qua mỗi phần tử trên đều có giá trị hiệu dụng bằng 50 mA. Đặt hiệu điện thế này vào hai đầu đoạn mạch gồm các phần tử trên mắc nối tiếp thì tổng trở của đoạn mạch là 

A. 3100 Ω. 

B. 100 Ω.

C. 2100 Ω .  

D. 300 Ω. 

Câu 5:Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120 V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở thuần 30 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 0,4/ π (H) và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung của tụ điện thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại bằng 

A.250 V. 

B. 100 V. 

C. 160 V.

D. 150 V. 

Câu 6: Đặt điện áp u = 100(2cos(t (V), có ( thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuần 200 (, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 25/36( H và tụ điện có điện dung 10-4/( F mắc nối tiếp. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 50 W. Giá trị của ( là


A. 150 ( rad/s.
B. 50( rad/s.
C. 100( rad/s.
D. 120( rad/s.

Câu 7:Một đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở thuần 10Ω, cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm L=1/(10π) và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện hiệu điện thế 
u = 200 √2sin100πt(V). Thay đổi điện dung C của tụ điện cho đến khi hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại. Giá trị cực đại đó bằng

A. 200 V.

B.100√2 V.

C.50√2 V.

D. 50 V

Câu 8: Đặt hiệu điện thế  u = 100√2sin 100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn không đổi và  L = 1/π. H Khi đó hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu mỗi phần tử R, L và C có độ lớn như nhau. Công suất tiêu thụ của đoạn mạch là 

A. 100 W.  

B. 200 W.  

C. 250 W.  

D. 350 W.
BÀI TOÁN VỀ ĐỘ LỆCH PHA

Câu 1:Cho mạch điện xoay chiều RLC. Biết rằng, uRC lệch pha π/2 so với điện áp u của hai đầu mạch và lệch

pha góc 3π/4 so với uL. Chọn hệ thức đúng trong các hệ thức sau?


A. U = eq \l(\r(,2))UL
B. U = 2UC
C. U = eq \l(\r(,2))UR
D. U = 2UR
Câu 2:Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có UL = UR = UC/2 thì độ lệch pha giữa điện áp hai đầu đoạn mạch với dòng điện qua mạch là


A. u nhanh pha π/4 so với i. 
B. u chậm pha π/4 so với i.


C. u nhanh pha π/3 so với i.   
D. u chậm pha π/3 so với i.

Câu 3:Cho mạch điện xoay chiều RLC. Khi uRC lệch pha 3π/4 so với điện áp uL thì ta có hệ thức


A. 
[image: image39.wmf]1

=

-

R

Z

Z

C

L


B. R = ZL
C. ZL - ZC = eq \l(\r(,2))R. 
D. R = ZC  
Câu 4:Cho một đoạn mạch RLC nối tiếp. Biết L = 1/π (H), C = 2.10–4/π (F), R thay đổi được.Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức u = U0cos(100πt) V. Để uC chậm pha 3π/4 so với uAB thì R phải có giá trị là


A. R = 50 Ω.
B. R = 150eq \l(\r(,3))(. 
C. R = 100 Ω. 
D. R = 100eq \l(\r(,2))(
Câu 5:Cho mạch điện LRC nối tiếp theo thứ tự trên. Biết R là biến trở, L = 4/π (H), C = 10–4/π (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp xoay chiều có biểu thức u = U0cos(100πt) V. Để điện áp uRL lệch pha π/2 so với uRC thì R có giá trị bằng bao nhiêu?


A. R = 300 Ω. 
B. R = 100 Ω. 
C. R = 100eq \l(\r(,2)) Ω. 
D. R = 200 Ω.

Câu 6:Cho mạch điện mắc nối tiếp theo thứ tự R nối tiếp với L và nối tiếp với C, cuộn dây thuần cảm. Biết R thay đổi, L = 1/π (H), C = 10–4/π (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt) V. Để uRL lệch pha π/2 so với uRC thì điện trở bằng


A. R = 50 Ω. 
B. R = 100eq \l(\r(,2)) Ω.
C. R = 100 Ω. 
D. R = 100eq \l(\r(,3)) Ω.

Câu 7:Cho một mạch điện RLC nối tiếp. Biết R thay đổi được, L = 0,8/π (H), C = 10–4/π (F). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp có biểu thức u = U0cos(100πt). Để uRL lệch pha π/2 so với u thì R có giá trị là


A. R = 20 Ω. 
B. R = 40 Ω.
C. R = 48 Ω. 
D. R = 140 Ω.

Câu 8:Cho mạch điện RLC có L thay đổi được.Đặt vào hai đầu một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + φ)V. Điều chỉnh giá trị của độ tự cảm L ta thấy khi L = L1 = 3/π (H) và L = L2 = 1/π (H) thì dòng điện tức thời i , i tương ứng đều lệch pha một một góc π/4 so với điện áp hai đầu mạch điện. Tính giá trị của C.


A. C = 50/π (µF).
B. C = 100/π (µF). 
C. C = 150/π (µF).
D. C = 200/π (µF).

Câu 8:[image: image1.wmf]m

10F

Cho đoạn mạch như hình vẽ. R = 100 (, cuộn dây có L = 318 (mH) và điện trở thuần không đáng kể, tụ điện có điện dung C = 15,9 (µF). Điện áp hai đầu đoạn mạch AB là u = Ueq \l(\r(,2))cos100πt V. Độ lệch pha giữa uAN và uAB là 


A. 300
B. 600
C. 900
D. 1200
Câu 9:Cho mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp có L = 1/π (H), C = 2.10–4/π (F). Tần số dòng điện xoay chiều là 50 Hz. Tính R để dòng điện xoay chiều trong mạch lệch pha π/6 với uAB?


A. R = 100/ eq \l(\r(,3))(
B. R = 100eq \l(\r(,3))(. 
C. R = 50eq \l(\r(,3))(.
D. R = 50/eq \l(\r(,3))(
Câu 10:[image: image40.png]A #—fﬁﬁ‘—o—:l—rlcl—/ B



Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ. Biết ZL = 20 (; ZC = 125 ( . Đặt vào hai đầu mạch điện một điện áp xoay chiều u = 200eq \l(\r(,2))cos100πt V. Điều chỉnh R để uAN và uMB vuông pha, khi đó điện trở có giá trị bằng 


A. 100 (.        B. 200 (. 
C. 50 (.
D. 130 (
THAY ĐỔI GIÁ TRỊ R CỦA BIẾN TRỞ

Câu 1: Cho một đoạn mạch điện xoay chiều gồm một biến trở R mắc nối tiếp với một cuộn thuần cảm L = 1/( H. Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch ổn định và có biểu thức u = 100sin100(t (V). Thay đổi R, ta thu được công suất toả nhiệt cực đại trên biến trở bằng

A. 12,5W.

B. 25W.

C. 50W.

D. 100W.

Câu 2: Một đoạn mạch gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây có độ tự cảm L = 0,08H và điện trở thuần r = 32(. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế dao động điều hoà ổn định có tần số góc 300 rad/s. Để công suất toả nhiệt trên biến trở đạt giá trị lớn nhất thì điện trở của biến trở phải có giá trị bằng bao nhiêu?


A. 56(.

B. 24(.


C. 32(.


D. 40(.

Câu 3:Cho một đoạn mạch điện RLC nối tiếp. Biết L = 0,5/( H, C = 10-4/( F,  R thay đổi được. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế ổn định có biểu thức: u = U0.sin 100(t. Để công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại thì R bằng bao nhiêu? 

A. R = 0.                  B. R = 100(.

C. R = 50 (.                      D. R = 75(.

MÁY BIẾN ÁP

Câu 1:Một máybiếnáp,cuộnsơ cấpcó500 vòngdây,cuộnthứcấp có50vòngdây.Điện áphiệudụngởhai đầu cuộnsơ cấp là 100V.Hiệusuấtcủamáybiếnáplà 95%.Mạchthứcấplà một bóngđèndâytóc tiêuthụcôngsuất 25W.Cườngđộ dòngđiện quađèn cógiá trịbằng


A. 25A. 
B. 2,5A
C. 1,5A
D. 3 A.

Câu 2:Cuộnsơ cấpcủa mộtmáybiếnápcó1023vòng,cuộnthứ cấpcó75vòng.Đặtvàohai đầu củacuộnsơ cấp một điện ápxoaychiều giátrị hiệudụng3000V.Ngườitanốihaiđầucuộnthứcấpvàomột độngcơ điệncócôngsuất2,5 kWvàhệ sốcôngsuất cosφ=0,8thìcườngđộ hiệudụngtrongmạchthứcấpbằngbaonhiêu?


A. 11 A
B. 22A
C. 14,2A
D. 19,4 A.

Câu 3:Cuộn sơcấp củamộtmáybiến áp có 2046 vòng, cuộn thứcấpcó 150 vòng. Đặtvào haiđầu củacuộn sơcấp mộtđiện áp xoaychiều có giá trịhiệu dụng3000V. Nốihaiđầucuộnthứcấpbằng mộtđiện trởthuần R= 10Ω.Cườngđộ hiệu dụngcủadòngđiện trongmạch thứcấpcó giátrịlà


A. 21 A
B. 11A
C. 22A
D. 14,2 A.

Câu 4:Cùngmộtcôngsuấtđiện P được tảiđitrêncùng mộtdâydẫn. Côngsuấthao phikhidùngđiệnáp 400 kVso vớikhidùngđiệnáp 200 kVlà


A. lớn hơn 2lần. 
B. lớn hơn 4lần.
C. nhỏ hơn2 lần.
D. nhỏ hơn4 lần.

Câu 5:Mộtmáybiến áp có cuộn sơcấp 1000 vòngđượcmắcvào mộtmạngđiện xoaychiều có điệnáp hiệu dụng220 V.Khiđóđiện áp hiệudụngđặtởhaiđầucuộnthứcấp đểhở là484V. Bỏ quamọihao phícủamáybiến áp. Sốvòngdâycủacuộnthứcấplà


A. 2200 vòng.
B. 1000 vòng. 
C. 2000 vòng. 
D. 2500 vòng.

TRUYỀN TẢI ĐIỆN NĂNG

Câu 1: Tacần truyền mộtcôngsuấtđiện1 MWdướimộtđiện áp hiệudụng10 kVđixabằngđườngdâymộtpha.Mạchcó hệsố côngsuấtcosφ = 0,8.Muốnchotỉlệnănglượngmấtmát trên đườngdây khôngquá10% thìđiệntrởcủađườngdâyphảicó giátrịlà


A. R ( 6,4 k(. 
B. R ( 3,2( . 
C. R ( 6,4(. 
D. R ( 3,2 k( .

Câu 2: Ngườitacần truyền mộtcôngsuấtđiện mộtpha100 kWdướimộtđiện áp hiệudụng5 kVđixa.Mạchđiệncó hệsố côngsuấtcosφ = 0,8 Ω.Muốn cho tỉlệnănglượngmất trên đườngdây khôngquá10% thìđiện trởcủađườngdâyphảicó giátrịtrong khoảngnào?


A. R(16 Ω.
B. 16 Ω< R< 18 Ω. 
C. 10 Ω< R< 12 Ω. 
D. R< 14 Ω.

Câu 3: Điệnnăngđượctải từnơiphátđến nơitiêu thụ bằngdâydẫn chỉcó điệntrở thuần, độ giảmthế trêndâybằng15%điệnáp hiệu dụngnơiphátđiện.Đểgiảmhao phítrênđườngdây100 lần(côngsuấttiêuthụ vẫn khôngđổi, coiđiệnáp nơitiêu thụ luôn cùngphavớidòngđiện)thìphảinângđiệnáp hiệu dụngnơiphátlên


A. 8,515 lần
B. 7,125 lần 
C. 10 lần 
D. 10,125 lần
Câu 4: Một đường dây có điện trở 4Ω dẫn một dòng điện xoay chiều một pha từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng. Hiệu điện thế hiệu dụng ở nguồn điện lúc phát ra là U = 10kV, công suất điện là 400kW. Hệ số công suất của mạch điện là         cosφ = 0,8. Có bao nhiêu phần trăm công suất bị mất mát trên đường dây do tỏa nhiệt?



A. 1,6%.

B. 2,5%.

C. 6,4%.

D. 10%.

Câu 5: Điện năng ở một trạm điện được truyền đi dưới hiệu điện thế 2kV, hiệu suất trong quá trình truyền tải là             H1 = 80%. Muốn hiệu suất trong quá trình truyền tải tăng đến  H2 = 95% thì ta phải

A. tăng điện áp lên đến 4kV.



B. tăng điện áp lên đến 8kV.

C. giảm điện áp xuống còn 1kV.


D. giảm điện áp xuống còn 0,5kV.

Câu 6: Ở đầu đường dây tải điện người ta truyền đi công suất điện 36MW với điện áp là 220kV. Điện trở tổng cộng của đường dây tải điện là 20Ω. Coi cường độ dòng điện và điện áp biến đổi cùng pha.Công suất hao phí trên đường dây tải điện có giá trị xấp xỉ bằng

A.1,07MW.

B. 1,61MW.

C. 0,54MW.

D. 3,22MW.
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